
Stt MSSV Họ Tên Lớp Khoa KQHT KQRL
Danh hiệu 

toàn khóa

Mức khen

thưởng (đ)
Số Tài khoản

I DANH HIỆU SINH VIÊN XUẤT SẮC TOÀN KHÓA

1 2221001948 Hoàng Ngọc Thanh Trúc IP_22DMA01 Khoa Marketing 3,62 91,29 Xuất sắc 7.500.000    
SV cung cấp số TK 

vào đường link 

trên Thông báo

Cộng: 1         Sinh viên 7.500.000    

II DANH HIỆU SINH VIÊN GIỎI TOÀN KHÓA

1 2221001927 Phạm Thị Thái Châu IP_22DMA01 Khoa Marketing 3,27 84,86 Giỏi 3.000.000    
SV cung cấp số TK 

vào đường link 

trên Thông báo

2 2221001945 Tôn Nữ Minh Thư IP_22DMA01 Khoa Marketing 3,55 91,86 Giỏi 3.000.000    
SV cung cấp số TK 

vào đường link 

trên Thông báo

3 2221001228 Trương Khánh Vân IP_22DQT01
Khoa Quản trị kinh 

doanh
3,33 85,86 Giỏi 3.000.000    

SV cung cấp số TK 

vào đường link 

trên Thông báo

4 2221002860 Phạm Phương Uyên IP_22DKQ01
Khoa Thương mại 

và Du lịch
3,36 87,83 Giỏi 3.000.000    

SV cung cấp số TK 

vào đường link 

trên Thông báo

Cộng: 4         Sinh viên 12.000.000  

III DANH HIỆU SINH VIÊN KHÁ TOÀN KHÓA

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-ĐHTCM ngày     /4/2025)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - MARKETING

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG SINH VIÊN ĐẠT DANH HIỆU SINH VIÊN XUẤT SẮC, GIỎI, KHÁ TOÀN KHÓA 

VÀ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN XUẤT SẮC TOÀN KHÓA KHÓA 22D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY 

TỐT NGHIỆP VƯỢT TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 NĂM 2025

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



2

Stt MSSV Họ Tên Lớp Khoa KQHT KQRL
Danh hiệu 

toàn khóa

Mức khen

thưởng (đ)
Số Tài khoản

1 2221001919 Phạm Thảo Anh IP_22DMA01 Khoa Marketing 2,92 66,29 Khá 1.000.000    
SV cung cấp số TK 

vào đường link 

trên Thông báo

2 2221001929 Quách Thị Thùy Dương IP_22DMA01 Khoa Marketing 3,48 77,57 Khá 1.000.000    
SV cung cấp số TK 

vào đường link 

trên Thông báo

3 2221001930 Trần Gia Hân IP_22DMA01 Khoa Marketing 3,11 75,57 Khá 1.000.000    
SV cung cấp số TK 

vào đường link 

trên Thông báo

4 2221001942 Vũ Trường Sơn IP_22DMA01 Khoa Marketing 3,24 79,43 Khá 1.000.000    
SV cung cấp số TK 

vào đường link 

trên Thông báo

5 2221001947 Nguyễn Ngọc Bảo Trân IP_22DMA01 Khoa Marketing 3,08 76,29 Khá 1.000.000    
SV cung cấp số TK 

vào đường link 

trên Thông báo

6 2221002832 Nguyễn Thanh Khuê IP_22DKQ02
Khoa Thương mại 

và Du lịch
3,10 86,33 Khá 1.000.000    

SV cung cấp số TK 

vào đường link 

trên Thông báo

Cộng: 6         Sinh viên 6.000.000    

IV DANH HIỆU SINH VIÊN ĐẠT KẾT QUẢ RÈN LUYỆN XUẤT SẮC TOÀN KHÓA

1

2221001945 Tôn Nữ Minh Thư IP_22DMA01 Khoa Marketing 3,55 91,86
Rèn luyện 

Xuất sắc
1.500.000    

SV cung cấp số TK 

vào đường link 

trên Thông báo

2

2221001948 Hoàng Ngọc Thanh Trúc IP_22DMA01 Khoa Marketing 3,62 91,29
Rèn luyện 

Xuất sắc
1.500.000    

SV cung cấp số TK 

vào đường link 

trên Thông báo

Cộng: 2         Sinh viên 3.000.000    

Tổng cộng: 13       Sinh viên 28.500.000  

TP. CÔNG TÁC SINH VIÊN

Bằng chữ: Hai mươi tám triệu năm trăm ngàn đồng chẵn./.

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNGTP. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN


